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Chuẩn mã VietQR ngân hàng Việt Nam
vn.tai-chinh.thanh-toan-the-dinh-danh-tai-chinh.chuan-ma-vietqr-ngan-hang-viet-nam
NHNN công bố TCCS 04:2024/NHNN về đặc tả QR Code hiển thị từ phía khách hàng. Các bản ghi là 
phần mã ngân hàng được đối chiếu giữa danh sách BIN của NHNN (đến 31/12/2023) và ví dụ trong 
tài liệu API VietQR; không đại diện cho danh sách đầy đủ hiện hành.

Version 2023-12-31   ·   Cập nhật 2023-12-31   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ NGÂN HÀNG ĐỐI CHIẾU ĐƯỢC

44
mã
BIN NHNN đến 31/12/2023; API VietQR kiểm tr…

DỮ LIỆU

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngân hàng TMCP Phương Đông

Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
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Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Bản Việt

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Ngân hàng TMCP Bắc Á

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
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Ngân hàng TMCP An Bình

Ngân hàng TMCP Việt Á

Ngân hàng TMCP Nam Á

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam

Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Hà Nội

Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu
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Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh Hà Nội

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh TP. Hồ Chi ́Minh

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2023-12-31
Cập nhật: 2023-12-31
Giấy phép: Tiêu chuẩn cơ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam & NAPAS
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam & NAPAS — Tiêu chuẩn kỹ thuật mã QR trong thanh toán tại Việt Nam (TCCS 03:2019/NHNN)
https://vietqr.net/quy-chuan-ky-thuat
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Thông cáo báo chí về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở Đặc tả kỹ thuật QR Code hiển thị từ 
phía khách hàng tại Việt Nam
https://www.sbv.gov.vn/documents/d/sbv_portal/587709
VietQR.io (Casso) — API danh sách ngân hàng
https://www.vietqr.io/en/danh-sach-api/api-danh-sach-ma-ngan-hang/
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Danh sách mã BIN đã cấp đến ngày 31/12/2023
https://sbv.gov.vn/documents/d/sbv_portal/566440
VietQR.io — API danh sách ngân hàng
https://vietqr.io/danh-sach-api/api-danh-sach-ma-ngan-hang/
VietQR.io — VietQR API – Tạo mã QR
https://www.vietqr.io/generate/
VIETQR API — Host To Client
https://api.vietqr.vn/en/vn/other-api-service/host-to-client
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Thông cáo báo chí về TCCS 04:2024/NHNN
https://sbv.gov.vn/documents/d/sbv_portal/587709
VietQR — API danh sách ngân hàng hỗ trợ VietQR; phản hồi hiện tại báo 65 mục
https://api.vietqr.io/v2/banks
VietQR — API danh sách mã ngân hàng
https://www.vietqr.io/danh-sach-api/api-danh-sach-ma-ngan-hang/
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — TCCS 04:2024/NHNN
https://s-vnba-cdn.aicms.vn/vnba-media/24/11/21/tccs-04-2024-nhnn_673e94f4d9da7.pdf
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